	Biểu số: 0505.H.UBCK
Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019
Thời hạn báo cáo:
Báo cáo tháng: Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo
Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	Đơn vị báo cáo:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Tin học và Thống kê tài chính



HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
<Tháng>/<Năm>:...
	STT
	Chỉ tiêu
	Phát sinh trong kỳ
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối kỳ

	1
	Tổng số đợt đấu giá đã thực hiện
	
	

	2
	Tổng số cổ phần đấu giá
	
	

	3
	Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá (VNĐ)
	
	

	4
	Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá
	
	

	5
	Tổng số nhà đầu tư trúng giá:
	
	

	
	Tổ chức
	
	

	
	Nhà đầu tư trong nước
	
	

	
	Nhà đầu tư nước ngoài
	
	

	
	Cá nhân
	
	

	
	Nhà đầu tư trong nước
	
	

	
	Nhà đầu tư nước ngoài
	
	

	6
	Tổng số cổ phần trúng giá
	
	

	
	Nhà đầu tư trong nước
	
	

	
	Nhà đầu tư nước ngoài
	
	

	7
	Tổng số cổ phần bán được
	
	

	
	Nhà đầu tư trong nước
	
	

	
	Nhà đầu tư nước ngoài
	
	

	8
	Tổng giá trị cổ phần bán được (VNĐ)
	
	

	
	Nhà đầu tư trong nước
	
	

	
	Nhà đầu tư nước ngoài
	
	

	9
	Tổng giá trị chênh lệch so với mệnh giá (VNĐ)
	
	

	10
	Tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm (VNĐ)
	
	



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	
NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, họ tên)
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